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I. Kế hoạch dạy học

A. Học kỳ 1: 18 tuần

STT Bài học
(1)

Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm
dạy học

(5)

Liệt kê các YCCĐ để giải
thích cho việc phát triển

năng lực số

Ghi
chú

UNIT 1: LEISURE TIME
1 Introduction 1 Tuần 1, tiết 1 Sách giáo khoa,

bảng đen
Phòng học

2 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 1, tiết 2 Laptop, TV, sách Phòng học
3 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 1, tiết 3 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 

TRƯỜNG THCS THỦY XUÂN TIÊN
TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thu Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Elsa Speak

4 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 2, tiết 4 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

5 Lesson 4: Communication 1 Tuần 2, tiết 5 Laptop, TV,  sách Phòng học
6 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 2, tiết 6 Laptop, TV,  sách Phòng học
7 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 3, tiết 7 Laptop, TV,  sách Phòng học Giaoandethitienganh.info  có 

rất nhiều tài liệu tiếng anh file
word hay, chất lượng, mời 
bạn đăng ký tài khoản ( chỉ 
100k/ năm) để chủ động tự 
tải tài liệu khi cần!

8 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 3, tiết 8 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tạo ra 
các sản phẩm học tập kỹ 
thuật số như bài thuyết trình,
video, blog, poster bằng tiếng
Anh để chia sẻ kiến thức và 
luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster 
bằng Canva / CapCut.

UNIT 2:  LIFE IN THE COUNTRYSIDE
9 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 3, tiết 9 Laptop, TV, sách Phòng học
10 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 4,tiết 10 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
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Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 
Elsa Speak

11 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 4,tiết 11 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b:  Học  sinh  biết  sử
dụng  công  nghệ  số  để  tìm
kiếm, tổng hợp thông tin từ
nhiều nguồn trên internet như
các trang web, podcast, video
tiếng Anh để phục vụ việc học
ngữ pháp.
Ứng  dụng  học  ngữ  pháp:
Memrise 

12 Lesson 4: Communication (Kttx 2) 1 Tuần 4,tiết 12 Laptop, TV,  sách Phòng học
13 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 5,tiết 13 Laptop, TV,  sách Phòng học
14 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 5,tiết 14 Laptop, TV,  sách Phòng học

15 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 5,tiết 15 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tạo ra 
các sản phẩm học tập kỹ 
thuật số như bài thuyết trình,
video, blog, poster bằng tiếng
Anh để chia sẻ kiến thức và 
luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster 
bằng Canva / CapCut.

UNIT 3: TEENAGERS
16 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 6, tiết 16 Laptop, TV, sách Phòng học
17 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 6, tiết 17 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
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video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 
Elsa Speak

18 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 6, tiết 18 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

19 Lesson 4: Communication 1 Tuần 7, tiết 19 Laptop, TV,  sách Phòng học
20 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 7, tiết 20 Laptop, TV,  sách Phòng học
21 Lesson 6:  Skills 2 1 Tuần 7, tiết 21 Laptop, TV,  sách Phòng học

22 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 8, tiết 22 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b:  Học  sinh  biết  sử
dụng công nghệ số để tạo ra
các sản phẩm học tập kỹ thuật
số như bài thuyết trình, video,
blog,  poster  bằng tiếng Anh
để chia sẻ kiến thức và luyện
tập kỹ năng.
Ứng  dụng:  Tạo  video,  poster
bằng Canva / CapCut.

REVIEW 1
23 Lesson 1: Language 1 Tuần 8, tiết 23 Laptop, TV, sách Phòng học
24 Lesson 2: Skills 1 Tuần 8, tiết 24 Laptop, TV,  sách Phòng học
25 Revision 1 Tuần 9, tiết 25 Laptop, TV,  sách Phòng học
26 The first mid-term test 1 Tuần 9, tiết 26 Laptop, TV, Phòng học
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bài kiểm tra giấy
UNIT 4: ETHNIC GROUPS OF VIET NAM

27 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 9,  tiết 27 Laptop, TV, sách Phòng học

28 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần10, tiết 28 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 
Elsa Speak

29 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 10, tiết 29 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b:  Học  sinh  biết  sử
dụng  công  nghệ  số  để  tìm
kiếm, tổng hợp thông tin từ
nhiều nguồn trên internet như
các trang web, podcast, video
tiếng Anh để phục vụ việc học
ngữ pháp.
Ứng  dụng  học  ngữ  pháp:
Memrise 

30 Lesson 4: Communication 1 Tuần 10, tiết 30 Laptop, TV,  sách Phòng học
31 Lesson 5: Skills 1 1 Tuần 11, tiết 31 Laptop, TV,  sách Phòng học
32 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 11, tiết 32 Laptop, TV,  sách Phòng học
33 Lesson 7: Looking back+ Project 1 Tuần 11, tiết 33 Laptop, TV,  sách Phòng học 3.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tạo ra 
các sản phẩm học tập kỹ 
thuật số như bài thuyết trình,
video, blog, poster bằng tiếng
Anh để chia sẻ kiến thức và 
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luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster 
bằng Canva / CapCut.

UNIT 5: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS
34 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 12, tiết 34 Laptop, TV, sách Phòng học

35 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 12, tiết 35 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 
Elsa Speak

36 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 12, tiết 36 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b:  Học  sinh  biết  sử
dụng  công  nghệ  số  để  tìm
kiếm, tổng hợp thông tin từ
nhiều nguồn trên internet như
các trang web, podcast, video
tiếng Anh để phục vụ việc học
ngữ pháp.
Ứng  dụng  học  ngữ  pháp:
Memrise 

37 Lesson 4: Communication (Kttx 3) 1 Tuần 13, tiết 37 Laptop, TV,  sách Phòng học
38 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 13, tiết 38 Laptop, TV,  sách Phòng học
39 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 13, tiết 39 Laptop, TV,  sách Phòng học
40 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 14, tiết 40 Laptop, TV,  sách Phòng học 3.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tạo ra 
các sản phẩm học tập kỹ 
thuật số như bài thuyết trình,
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video, blog, poster bằng tiếng
Anh để chia sẻ kiến thức và 
luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster 
bằng Canva / CapCut.

UNIT 6:  LIFESTYLES
41 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 14, tiết 41 Laptop, TV, sách Phòng học

42 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 14, tiết 42 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và 
các các ứng dụng luyện phát 
âm, hoặc các nền tảng học 
tập trực tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: 
Elsa Speak

43 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 15, tiết 43 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử 
dụng công nghệ số để tìm 
kiếm, tổng hợp thông tin từ 
nhiều nguồn trên internet 
như các trang web, podcast, 
video tiếng Anh để phục vụ 
việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

44 Lesson 4: Communication 1 Tuần 15, tiết 44 Laptop, TV,  sách Phòng học
45 Lesson 5: Skills 1 1 Tuần 15, tiết 45 Laptop, TV,  sách Phòng học
46 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 16, tiết 46 Laptop, TV,  sách Phòng học
47 Lesson 7: Looking back+ Project 1 Tuần 16, tiết 47 Laptop, TV,  sách Phòng học 3.1.TC2b: Học sinh biết sử 

dụng công nghệ số để tạo ra 
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các sản phẩm học tập kỹ 
thuật số như bài thuyết trình,
video, blog, poster bằng tiếng
Anh để chia sẻ kiến thức và 
luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster 
bằng Canva / CapCut.

REVIEW 2
48 Lesson 1: Language 1 Tuần 16, tiết 48 Laptop, TV, sách Phòng học
49 Lesson 2: Skills 1 Tuần 17, tiết 49 Laptop, TV,  sách Phòng học
50 Revision 1 Tuần 17, tiết 50 Laptop, TV,  sách Phòng học
51 Revision (Cont.) 1 Tuần 17, tiết 51 Laptop, TV,  sách Phòng học
52 Revision ( Cont.) 1 Tuần 18, tiết 52 Laptop, TV,

handouts
Phòng học

53 The speaking test 1 Tuần 18, tiết 53 Laptop, TV,
handouts

Phòng học

54 The first final term test 1 Tuần 18, tiết 54 Laptop, TV, bài
kiểm tra giấy ( thời

gian làm bài 60
phút)

Phòng học

B. Học kỳ 2: 17 tuần

STT Bài học
(1)

Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm
dạy học

(5)

Liệt kê các YCCĐ để giải thích
cho việc phát triển năng lực số

Ghi
chú

UNIT 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION
55 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 19, tiết 55 Laptop, TV, sách Phòng học
56 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 19, tiết 56 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
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Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và các
các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

57 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 19, tiết 57 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

58 Lesson 4: Communication 1 Tuần 20, tiết 58 Laptop, TV,  sách Phòng học
59 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 20, tiết 59 Laptop, TV,  sách Phòng học
60 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 20, tiết 60 Laptop, TV,  sách Phòng học

61 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 21, tiết 61 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

UNIT 8: SHOPPING
62 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 21, tiết 62 Laptop, TV, sách Phòng học
63 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 21, tiết 63 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
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5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và các
các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

64 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 22, tiết 64 Laptop, TV,  sách Phòng học
65 Lesson 4:Communication (Kttx 2) 1 Tuần 22, tiết 65 Laptop, TV,  sách Phòng học
66 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 22, tiết 66 Laptop, TV,  sách Phòng học
67 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 23, tiết 67 Laptop, TV,  sách Phòng học

68 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 23, tiết 68 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

UNIT 9: NATURAL DISASTERS
69 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 23, tiết 69 Laptop, TV,  sách Phòng học

70 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 24, tiết 70 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và các
các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

71 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 24, tiết 71 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
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tài liệu khi cần!

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

72 Lesson 4: Communication 1 Tuần 24, tiết 72 Laptop, TV,  sách Phòng học
73 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 25, tiết 73 Laptop, TV,  sách Phòng học
74 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 25, tiết 74 Laptop, TV,  sách Phòng học

75 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 25, tiết 75 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

REVIEW 3
76 Lesson 1: Language 1 Tuần 26, tiết 76 Laptop, TV,  sách Phòng học
77 Lesson 2: Skills 1 Tuần 26, tiết 77 Laptop, TV,  sách Phòng học
78 Revision 1 Tuần 26, tiết 78 Laptop, TV,  sách Phòng học
79 The second mid-term test 1 Tuần 27, tiết 79 Laptop, TV,

bài kiểm tra giấy
Phòng học Giaoandethitienganh.info  có rất 

nhiều tài liệu tiếng anh file word 
hay, chất lượng, mời bạn đăng 
ký tài khoản ( chỉ 100k/ năm) để 
chủ động tự tải tài liệu khi cần!

UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE
80 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 27, tiết 80 Laptop, TV,  sách Phòng học
81 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 27, tiết 81 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
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5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và các
các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

82 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 28, tiết 82 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

83 Lesson 4: Communication 1 Tuần 28, tiết 83 Laptop, TV,  sách Phòng học
84 Lesson 5: Skills 1 1 Tuần 28, tiết 84 Laptop, TV,  sách Phòng học
85 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 29, tiết 85 Laptop, TV,  sách Phòng học

86 Lesson 7: Looking back+ Project 1 Tuần 29, tiết 86 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY
87 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 29, tiết 87 Laptop, TV,  sách Phòng học
88 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 30, tiết 88 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
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chọn được các công cụ số và các
các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

89 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 30, tiết 89 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

90 Lesson 4: Communication (Kttx 3) 1 Tuần 30, tiết 90 Laptop, TV,  sách Phòng học
91 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 31, tiết 91 Laptop, TV,  sách Phòng học
92 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 31, tiết 92 Laptop, TV,  sách Phòng học

93 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 31, tiết 93 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

UNIT 12:  LIFE ON OTHER PLANETS
94 Lesson 1 : Getting started 1 Tuần 32, tiết 94 Laptop, TV,  sách Phòng học
95 Lesson 2 : A closer look 1 1 Tuần 32, tiết 95 Laptop, TV,  sách Phòng học 1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng

công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học từ vựng.
Ứng dụng học từ vựng: 
Doulingo, Memrise
5.2.TC2b: Học sinh biết lựa 
chọn được các công cụ số và các
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các ứng dụng luyện phát âm, 
hoặc các nền tảng học tập trực 
tuyến.
Ứng dụng luyện phát âm: Elsa 
Speak

96 Lesson 3 : A closer look 2 1 Tuần 32, tiết 96 Laptop, TV,  sách Phòng học

1.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tìm kiếm, tổng 
hợp thông tin từ nhiều nguồn 
trên internet như các trang web,
podcast, video tiếng Anh để 
phục vụ việc học ngữ pháp.
Ứng dụng học ngữ pháp: 
Memrise

97 Lesson 4: Communication 1 Tuần 33, tiết 97 Laptop, TV,  sách Phòng học
98 Lesson 5 : Skills 1 1 Tuần 33, tiết 98 Laptop, TV,  sách Phòng học
99 Lesson 6: Skills 2 1 Tuần 33, tiết 99 Laptop, TV,  sách Phòng học

100 Lesson 7 : Looking back + Project 1 Tuần 34, tiết 100 Laptop, TV,  sách Phòng học

3.1.TC2b: Học sinh biết sử dụng
công nghệ số để tạo ra các sản 
phẩm học tập kỹ thuật số như 
bài thuyết trình, video, blog, 
poster bằng tiếng Anh để chia sẻ
kiến thức và luyện tập kỹ năng.
Ứng dụng: Tạo video, poster bằng
Canva / CapCut.

REVIEW 4
101 Lesson 1: Language 1 Tuần 34, tiết 101 Laptop, TV,  sách Phòng học
102 Lesson 2: Skills 1 Tuần 34, tiết 102 Laptop, TV,  sách Phòng học
103 Revision 1 Tuần 35, tiết 103 Laptop, TV,

handouts
Phòng học

104 The speaking test 1 Tuần 35, tiết 104 Laptop, TV,
handouts

Phòng học

105 The second final - term test 1 Tuần 35, tiết 105 Laptop, TV, bài
kiểm tra giấy ( thời

gian làm bài 60
phút)

Phòng học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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- Quản lí các hoạt động trong tổ chuyên môn …

- Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong tổ như CLB Tiếng Anh, HĐTN môn Tiếng Anh, môn GDCD, bồi dưỡng học
sinh thi IOE các cấp, tổ chức các hoạt động xây dựng phong trào học và sử dụng Tiếng Anh trong trường học, hái hoa học tập, dạy phụ đạo giúp học sinh
khó khăn trong học tập…

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thu Hiền

TỔ CHUYÊN MÔN BAN GIÁM HIỆU

Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động tự tải 
tài liệu khi cần!


